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BẢN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ CHUYỂN DẠ
Biểu đồ chuyển dạ (BĐCD): dùng cho mỗi thai phụ được theo dõi chuyển dạ và đẻ tại tất cả các tuyến y tế từ cơ sở đến tỉnh, thành phố hoặc trung ương, được ghi chép ngay khi cổ tử cung mở 3cm (dấu hiệu chuyển dạ thực sự).

1. Phần thủ tục:

- Họ tên, tuổi: chữ in hoa và đúng theo bệnh án.

- Lần có thai - lần đẻ: lần có thai có thể nhiều hơn lần đẻ.

- Ngày vào: ghi rõ ngày, tháng, năm.

- Giờ: ghi từ 0 giờ đến hết 23 giờ (không ghi 8 giờ tối mà ghi 20 giờ).

- ối vỡ: nếu ối còn thì ghi "chưa" - Nếu vỡ rồi ghi số giờ, tính từ khi ối vỡ đến khi vào viện.

2. Giờ trong ngày:

- Phần "..............." ở lề bên trái để ghi giờ, phút lúc nhận thai phụ nhập viện.

- Các ô trắng được đánh số từ 1-24 ở bên phải "giờ trong ngày" ghi giờ thực tế tính từ lúc vào viện. Ví dụ vào viện lúc 5 giờ thì ô số 1 sẽ ghi 6 giờ, ô 2 là 7 giờ.

Trường hợp giờ thực tế vào viện không phải là con số chẵn thì quy định như sau:

+ Nếu số phút lẻ từ 30 trở xuống, thì ô số 1 sẽ ghi số giờ chẵn tiếp theo giờ vào viện. Ví dụ vào lúc 2 giờ 15 phút thì ô số 1 là 3 giờ, số 2 là 4 giờ.

+ Nếu số phút lẻ trên 30 thì ô số 1 sẽ ghi giờ lùi lên một tiếng. Ví dụ vào viện lúc 15 giờ 35 phút, thì ô số 1 được ghi giờ 17, ô số 2 là 18 giờ.

- Các ô trắng để ghi giờ trong ngày nằm ở giữa BĐCD sẽ ghi đúng như các ô giờ trong ngày ở cực trên BĐCD (mục đích chỉ để dễ quan sát khi ghi chép).

	Tất cả các số đo theo dõi được ở giờ nào sẽ được ghi lại 

trên đường dọc của BĐCD ở bên phải của ô giờ đó.


Cụ thể là: 

+ Các số liệu thu được do thăm khám ngay lúc vào viện sẽ được ghi (đánh dấu) trên cột dọc đầu tiên (bên trái ô ghi giờ số 1).

+ Một giờ sau khi vào viện, các số liệu đo được khi khám theo dõi sẽ ghi ở cột dọc nằm giữa hai ô số 1 và số 2 (bên phải ô  số 1).

3. Phần "Theo dõi bà mẹ":

- Trong trường hợp cuộc chuyển dạ (CD) diễn biến bình thường, yêu cầu 4 giờ một lần, thai phụ phải được thăm khám lại và ghi các số đo vào BĐCD.

1.1. Mạch: Dùng kí hiệu "." hoặc "+". Qua các lần ghi nốilại với nhau thành "đường biểu diễn" mạch.

1.2. Huyết áp (HA) ghi bằng kí hiệu "mũi tên":

+ Cực trên mũi tên là số HA tâm thu.

+ Cực dưới mũi tên là số đo HA tâm trương.

1.3. Thân nhiệt của thai phụ: Ghi bằng con số: 36,9 độ hoặc 37,2 độ...

1.4. Protein nước tiểu: Ghi kết quả xét nghiệm khi tiếp nhận thai phụ:

+ Nếu là xét nghiệm định tính thì tuỳ kết quả sẽ ghi (-); (+); (++) hay (+++).

+ Nếu xét nghiệm định lượng thì ghi rõ kết quả bao nhiêu gam/lít.

2. Phần theo dõi thai:

2.1. Biểu đồ nhịp tim thai (NTT):

- Quy định thời gian theo dõi: nếu CD diễn biến bình thường:

  + Trong pha tiềm tàng (CTC từ 0-3cm): 1 giờ/ lần.

  + Trong pha tích cực (CTC từ 3-10cm): 30 phút/ lần.

- Tần số NTT được ghi bằng kí hiệu "." hoặc "+" và nối với nhau thành một đường biểu diễn.

2.2. Tình trạng ối: Ghi thực trạng tình trạng ối lúc tiếp nhận và những lần theo dõi về sau:

- Ghi chữ "C" nếu đầu ối còn, chưa vỡ.

- Ghi chữ "T" nếu đầu ối đã vỡ và nước ối trong.

- Ghi chữ "X" nếu đầu ối vỡ và nước ối xanh phân xu.

- Trường hợp đầu ối vỡ tự nhiên hay "bấm ối" ghi một mũi tên ở các chữ kí hiệu trên vào đúng thời điểm diễn ra hiện tượng kèm theo chữ "vỡ" hoặc "bấm ối".

2.3. Chồng khớp: Mô tả sự uốn khuôn của đầu thai diễn ra trong quá trình CD.

- Quy định thời gian theo dõi: sau mỗi lần thăm âm đạo.

- Cách ghi:

  0    = Khi các xương sọ cách xa nhau, đường khớp dễ nhận thấy.

  +    = Khi các xương sọ vừa chạm sát vào nhau.

++    = Khi các xương sọ chờm lên nhau.   

+++  = Khi các xương sọ chờm lên nhau nhiều.

5. Phần theo dõi tiến triển của cuộc đẻ:

1.1. Biểu đồ mở CTC:

· Quy định thời gian theo dõi: nếu cuộc CD bình thường: 4 giờ/ lần qua thăm trong (thăm âm đạo).

· Kí hiệu ghi trên biểu đồ (+) và nối lại thành đường biểu diễn độ mở CTC. Như vậy biểu đồ mở CTC là một đường biểu diễn đi dần từ thấp lên cao.

· Ngay khi vào viện, nếu CTC đã mở được từ 3cm trở lên thì cuộc CD lúc đó phải coi là đã ở pha tích cực. Vì thế giờ thứ nhất sau khi nhập viện sẽ không còn ở ô trắng số 1 nữa mà phải nằm trong các ô từ ô thứ 9 trở đi. Ví dụ:

+ Thai phụ vào viện lúc 13 giờ với CTC đã mở 3cm thì giờ 13 đó phải nằm ở ô giờ số 8.

+ Nếu lúc đó CTC lại mở 5cm, thì giờ 13 sẽ ở ô số 10.

· Nếu khi vào viện CTC mới mở dưới 3cm thì CD vẫn còn đang ở pha tiềm tàng, nên độ mở CTC lúc đó được ghi ở cột dọc thứ nhất bên trái ô giờ số 1. 4 giờ sau khám lại, nếu CTC đã mở trên 3cm thì ghi tiếp độ mở đó ở cột dọc bên phải của ô giờ số 4. Nhưng đến đây cuộc CD đã chuyển sang pha tích cực, vì thế phải di chuyển kí hiệu ghi này theo hàng ngang cho tới chạm đường báo động ở mức có độ mở CTC tương đương và giờ thực tế của độ mở CTC lúc đó sẽ ở ô giờ tương ứng trong pha tích cực. Ví dụ:

+ 13 giờ thai phụ vào viện, CTC mở 2cm, được ghi ở mức 2 trên cột dọc đầu tiên (bên trái ô giờ số 1).

+ 17 giờ (4 giờ sau) giả thử CTC mở được 6cm thì ghi ở mức đó vào cột dọc bên phải ô giờ số 4.

+ Sau đó chuyển kí hiệu này sang vị trí tương ứng 6cm trên đường báo động, và như vậy 17 giờ (giờ thực tế lúc đó) sẽ nằm trong ô giờ số 11 (xem hình minh hoạ).

+ Cùng với sự di chuyển chỉ số mở CTC như thế, tất cả các chỉ số khác theo dõi được ghi vào thời điểm đó cũng sẽ chuyển đi theo sang vị trí mới của ô giờ mới trong pha tích cực.

Hình minh hoạ về sự di chuyển kí hiệu độ mở CTC trong BĐCD

1.2. Biểu đồ tiến triển của ngôi thai:

· Quy định thời gian theo dõi: Đánh giá tiến triển của ngôi nếu qua khám nắn bên ngoài thì được thực hiện cùng lúc với theo dõi cơn co TC và NTT (30 phút hoặc 1 giờ/ lần) nhưng để đảm bảo độ chính xác thì cẩn phải thăm trong. Do đó độ tiến triển của ngôi được ghi lại trên BĐCD cùng với lúc ghi độ mở CTC (4 tiếng/ lần).

· Cách ghi được quy định như sau: Dùng kí hiệu hình "0".

+ Khi ngôi còn cao ghi trên dòng ngang có chỉ số 5.

+ Khi ngôi chúc, ghi trên dòng có chỉ số 4.

+ Khi ngôi chặt, ghi trên dòng có chỉ số 3.

+ Khi ngôi lọt (còn cao) ghi trên dòng có chỉ số 2.

+ Khi ngôi lọt trung bình, ghi trên dòng có chỉ số 1.

+ Kho ngôi lọt thấp, ghi trên dòng có chỉ số 0.

Như vậy đường biểu diễn sự tiến triển của ngôi là một đường đi xuống dần từ 5 (ngôi còn cao) đến 0 (ngôi đã lọt thấp).

1.3. Biểu đồ ghi cơn co tử cung (CCTC):

· Quy định thời gian theo dõi: Nếu cuộc CD bình thường thì cứ cách 1 giờ (trong pha tiềm tàng) hoặc 30 phút (trong pha tích cực) phải theo dõi một lần.

· CCTC được tính ra tần số (nghĩa là số cơn co xuất hiện trong 10 phút).

· Biểu đồ CCTC có 5 ô, tuỳ theo tần số CCTC đo được mà đánh dấu vào số ô thích hợp với kí hiệu đã được hướng dẫn trên BĐCD:

[image: image1.bmp]                       Khi CCTC có độ dài dưới 20 giây.

[image: image2.bmp][image: image3.bmp]                       Khi CCTC có độ dài từ 20 đến 40 giây

                       Khi CCTC có độ dài trên 40 giây

6. Các diễn biến khác + xử trí và kết quả:

Phần này để ghi rất tóm tắt, ngắn gọn những bất thường đặc biệt xẩy ra khi theo dõi CD, như ra máu, khó thở, phải cho thai phụ thở oxy hoặc dùng thuốc nào đó. Những chi tiết cần mô tả thêm nếu cần sẽ được ghi lại trong phần theo dõi tại phòng đẻ trong bệnh án.

7. Tên người theo dõi và ghi BĐCD:

Về mặt pháp lí, người theo dõi khám trên thai phụ cũng là người có trách nhiệm ghi trên BĐCD. Không được thăm khám là một người còn ghi trên BĐCD lại là người khác. Cần ghi rõ tên và chức vụ: NHS, YS hay BS.
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